
































  

 

II. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 (Luật Chứng khoán):  

  

Số 

TT 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có) 

Số CMND/        

ĐKKD 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan 

Thời điểm 

không còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

1 
Jean-Eric 

Jacquemin 
Thànhviên Hội 

đồng Quản trị 
08CX66103 06/11/2008 TP.HCM 

9A, Tú Xương, 

Quận 3, Tp.HCM  30/07/2015 Từ nhiệm 

2 Lý Văn Xuân 

Thành viên 

Hội đồng 

Quản trị  

020226633 13/11/2003 TP.HCM 

08 C/X Văn 

Chung, Quang 

Trung, P.10, Q. 

Gò Vấp, 

TP.HCM 

31/07/2015  

Từ nhiệm thành viên Ban 

Kiểm soát  

HĐQT bầu bổ sung 

thành viên 

3 Phan Duy Quang 
Quyền Phó 

Tổng Giám 

đốc 

025428256 18/04/2011 TP.HCM 

94 đường T6, 

P.Tây Thạnh, 

Q.Tân Phú, 

TP.HCM 

01/08/2015  Tái bổ nhiệm 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:  

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: 

Số 

TT 
Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có) 

Số CMND/        

ĐKKD 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ (CP) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

I. Cổ đông nội bộ 

1 Lê Phước Vũ  HĐQT 023327821 21/11/2008 TP. HCM 

19 Giang Văn Minh, 

Kp4, An Phú, Q.2, 

TP.HCM 

15.917.152 15,79  

2 Trần Ngọc Chu  
HĐQT/ Tổng 

Giám đốc 
023849558 16/12/2007 TP. HCM 

285/7/10A Cách Mạng 

Tháng 8, P. 12, Q. 10, 

TP.HCM 
86.400 0,09  

3 Lý Văn Xuân  HĐQT 020226633 13/11/2003 TP.HCM 

08 C/X Văn Chung, 

Quang Trung, P.10, Q. 

Gò Vấp, TP.HCM 
86.400 0,09  

4 Phạm Gia Tuấn  HĐQT 022633467 19/05/2003 TP. HCM 

UNIT2, 19/F Centec 

Tower 72-74, Nguyễn 

Thị Minh Khai, Q3, 

TPHCM 

-   

5 Lê Vũ Nam  
Ban Kiểm 

soát 
024159125 03/04/2007 TP. HCM 

9/1 Phan Tôn , P. Đakao 

, Q.1, TP.HCM 9.000 0,01  

6 Lê Đình Hạnh  
Ban Kiểm 

soát 
285447326 14/11/2009 Bình Phước 

113 Nguyễn Văn Đậu, 

P5, Bình Thạnh, Tp Hồ 

Chí Minh 
2.138 0,002  

7 Trần Quốc Trí  

HĐQT/ Phó 

Tổng Giám 

đốc 

285232285 28/06/2005 Bình Phước 
An Sơn, Thanh An, Bình 

Long, Bình Phước 8   



  

 

Số 

TT 
Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có) 

Số CMND/        

ĐKKD 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ (CP) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

8 Hoàng Đức Huy  
Phó Tổng 

Giám đốc 
024226040 13/02/2004 TP. HCM 

37/260 L Quang Trung, 

P 12, Q Gò Vấp, 

TPHCM 
6.400 0,006  

9 Vũ Văn Thanh  

Phó Tổng 

Giám đốc/ 

Người được 

ủy quyền 

công bố 

thông tin 

021748384 17/11/1999 TP. HCM 

140/2 Nguyễn Ảnh Thủ, 

Trung Chánh, Huyện 

Hóc Môn, TPHCM 
15.552 0,02  

10 Nguyễn Minh Khoa  
Phó Tổng 

Giám đốc 
025029593 12/12/2008 TP. HCM 

54 Đường số 5, P. Hiệp 

Bình Phước, Q.Thủ 

Đức, TP.HCM 
6.100 0,006  

11 Hồ Thanh Hiếu  
Phó Tổng 

Giám đốc 
025331023 25/06/2010 TP. HCM 

1/10 khu phố 1, P. Hiệp 

Thành, Q. 12, Tp.HCM -   

12 Nguyễn Văn Quý  
Phó Tổng 

Giám đốc 
023139871 24/10/2002 TP.HCM 

92 đường số 3, khu phố 

8, phường Trường Thọ, 

Q. Thủ Đức, TP.HCM 

2.000 0,002  

13 Phan Duy Quang  

Quyền Phó 

Tổng Giám 

đốc 

025428256 18/04/2011 TP.HCM 

94 đường T6, P.Tây 

Thạnh, Q.Tân Phú, 

TP.HCM 

-   

14 Nguyễn Thị Ngọc Lan  
Kế toán 

trưởng 
024677816 03/04/2007 TP. HCM 

860/60X/39 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 25, Bình 

Thạnh, TP.HCM 
3.184 0,003  



  

 

Số 

TT 
Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có) 

Số CMND/        

ĐKKD 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ (CP) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

15 Jean Eric Jacquemin   08CX66103 06/11/2008 TP.HCM 
9A, Tú Xương, Quận 3, 

Tp.HCM -   

II. Người có liên quan 

 Lê Hoàng   200700474 16/12/1979 Quảng Nam 
Bình Mỹ, Huyện Củ 

Chi, TPHCM   

L
ê P

h
ư

ớ
c V

ũ
 

 Trần Thị Nga   205704300 22/02/2010 Quảng Nam 
Bình Mỹ, Huyện Củ 

Chi, TPHCM -  

 
Hoàng Thị Xuân 

Hương   023148011 18/12/2007 TP.HCM 

Số 19 Giang Văn Minh, 

khu phố 4, phường An 

Phú, quận 2, thành phố 

Hồ Chí Minh 

4.500.000 4,46 

 Lê Hoàng Vũ Trí   024080102 17/08/2011 TP.HCM 

Số 19 Giang Văn Minh, 

khu phố 4, phường An 

Phú, quận 2, thành phố 

Hồ Chí Minh 

-  

 Lê Hoàng Diệu Tâm   025163542  TP.HCM 

Số 19 Giang Văn Minh, 

khu phố 4, phường An 

Phú, quận 2, thành phố 

Hồ Chí Minh 

-  

 Lê Hoàng Diệu Thiện      

Số 19 Giang Văn Minh, 

khu phố 4, phường An 

Phú, quận 2, thành phố 

Hồ Chí Minh 

-  

 Lê Phước Long   280871918 07/08/2001 
Bình 

Dương 

15/1A KP Long Thới, P. 

Lái Thiêu, TX. Thuận 

An, Bình Dương 
-  



  

 

Số 

TT 
Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có) 

Số CMND/        

ĐKKD 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ (CP) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

 Lê Thị Lệ Thủy   301581243 31/08/2011 Long An 
Ấp Chánh Hội,  Tân Mỹ, 

H. Đức Hòa, Long An -  

 Lê Thị Lệ Thu   281008245 19/09/2007 
Bình 

Dương 

Hòa Khánh Đông, 

Huyện Đức Hòa, Tỉnh 

Long An 
-  

 Lê Thị Lệ Thanh   281116993 04/10/2011 
Bình 

Dương 

Số 63C Bình Hòa, P. Lái 

Thiêu, TX. Thuận An, 

Bình Dương 
-  

 Lê Phước Tùng   024588925 30/10/2006 TP.HCM 

D8/7/3A Ấp 4,  Bình 

Lợi, Q. Bình Chánh, Tp. 

HCM 
-  

 Lê Phước Như   024396663 28/04/2005 TP.HCM 

1077 Quốc Lộ 1A, 

Phường Bình Trị Đông 

A, Quận Bình Tân, Tp. 

Hồ Chí Minh 

-  

 Lê Thị Lệ Hoa   025021087 10/09/2008 TP.HCM 

14/15 Hồ Văn Long, P. 

Tân Tạo, Q. Bình Tân, 

Tp.HCM 
-  

 

Công ty TNHH Đầu 

Tư & Du Lịch Hoa 

Sen 

  5800921584 12/07/2010 

Sở KHĐT 

tỉnh Lâm 

Đồng 

Thôn 2,  Đạ M'ri, huyện 

Đạ Huoai, Lâm Đồng 
4.634.132 

 

4,60 

 

 
Công ty TNHH MTV 

Tam Hỷ 
  3702257523 04/03/2014 

Sở KHĐT 

tỉnh Bình 

Dương 

Số 9 Đại lộ Thống Nhất, 

Khu công nghiệp Sóng 

Thần II, P.Dĩ An, TX.Dĩ 

An,Bình Dương 

13.239.576 13,14  

 Trần Văn Hương      
Mỹ lợi, Phú Mỹ, Bình 

Định -  

T
rần

 

N
g
ọ
c C

h
u
 



  

 

Số 

TT 
Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có) 

Số CMND/        

ĐKKD 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ (CP) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

 Nguyễn Thị Hồng Nga   23849560 16/12/2007 TP.HCM 

285/7/10A Cách Mạng 

Tháng 8, P. 12, Q. 10, 

TP.HCM 
-  

 Trần Ngọc Kiên         -  

 Trần Thị Kiển         -  

 Trần Thị Kiếu         -  

 Nguyễn Thị Việt Hà   024876362 03/12/2009 TP.HCM 
12/18 Phan Kế Bính, 

Quận 1, TPHCM -  

P
h
ạm

 G
ia T

u
ấn

 

 Phạm Gia Tuyên   020340937 25/06/1993 TP.HCM 
12/18 Phan Kế Bính,  

Quận 1, TPHCM -  

 Đào Ánh Tuyết   020341938 18/03/1994 TP.HCM 
12/18 Phan Kế Bính, 

Quận 1, TPHCM -  

 Phạm Bích Thủy   022767970 05/08/2003 TP.HCM 
12/18 Phan Kế Bính, 

Quận 1, TPHCM -  

 Phạm Gia Huy      
12/18 Phan Kế Bính, 

Quận 1, TPHCM -  

 Phạm Gia Hân      
12/18 Phan Kế Bính, 

Quận 1, TPHCM -  

 Lê Hà Diễm Châu   022311402 27/08/2008 
CA TP. 

HCM 

9/1, Phan Tôn, Phường 

Đakao, Q. 1, TP. HCM -  

L
ê V

ũ
 N

am
 

 Lê Nam Diễm Ngọc   Còn nhỏ   
9/1, Phan Tôn, Phường 

Đakao, Q. 1, TP. HCM -  



  

 

Số 

TT 
Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có) 

Số CMND/        

ĐKKD 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ (CP) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

 Lê Nam Duy Ngọc   Còn nhỏ   
9/1, Phan Tôn, Đakao, 

Q. 1, Phường TP. HCM -  

 Võ Thị Sơn Ca   020134434 20/2/2004 Tp.HCM 
407/3 Quang Trung P.10 

Q.Gò Vấp, Tp.HCM 18.000 0,02 

L
ý
 V

ăn
 X

u
ân

 

 Lý Khánh Vân   023480694 05/07/2011 Tp.HCM 
79/1 Thống Nhất, P.11, 

Q. Gò Vấp, Tp.HCM 9.000 0,01 

 Lê Đình Diện       -  

L
ê Đ

ìn
h
  H

ạn
h
 

 Nguyễn Thị Dính       -  

 Lê Đình Vinh       -  

 Lê Thị Hoa   285536829 23/04/2011 Bình Phước 
Thanh Sơn,Thanh An, 

Hớn Quản, Bình phước -  

 Lê Đình Lý       -  

 Lê Đình Luận   285539547 31/05/2011 Bình Phước 
Thanh Sơn,Thanh An, 

Hớn Quản, Bình Phước -  

 
Nguyễn Ngọc Bảo 

Châu       -  

 Lê Ngọc Tuyết Minh       -  

 Vũ Văn Rậu   021748381 04/03/2008 Tp.HCM 

140/2 Nguyễn Ảnh Thủ,  

Trung Chánh, Huyện 

Hóc Môn, TPHCM 
-  

V
ũ

 V
ăn

 T
h
an

h
 

 Trần Thị Mừng   021748383 04/03/2008 Tp.HCM 

140/2 Nguyễn Ảnh Thủ,  

Trung Chánh, Huyện 

Hóc Môn, TPHCM 
-  



  

 

Số 

TT 
Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có) 

Số CMND/        

ĐKKD 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ (CP) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

 Lữ Thị Phương Thảo   022361060 11/07/2003 Tp.HCM 

1007/69 Lạc Long 

Quân, P.11, Q. Tân 

Bình, Tp.HCM 
-  

 Vũ Duy Lâm      

1007/69 Lạc Long 

Quân, P.11, Q. Tân 

Bình, Tp.HCM 
-  

 Vũ Thị Phương   020979973 24/10/1997 Tp.HCM 

118/7 Lê Văn Thọ, P. 

11, quận Gò Vấp, 

Tp.HCM 
-  

 Vũ Thị Ánh Tuyết   021748382 26/07/2006 Tp.HCM 

34/4 ấp Tân Tiến,  Xuân 

Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, Tp.HCM 
-  

 Vũ Thị Ánh Hương   021950958 04/09/1999 Tp.HCM 

140/2 Nguyễn Ảnh Thủ,  

Trung Chánh, Huyện 

Hóc Môn, TPHCM 
-  

 Vũ Thị Hoa   022124655 24/06/1998 Tp.HCM 

2347/66A Phạm Thế 

Hiển, P. 6, quận 8, 

Tp.HCM 
-  

 Hồ Văn Sáu   300275313 27/06/2009 Long An 
Ấp 2B,  Tân Ân, Cần 

Đước, Long An -  

H
ồ
 T

h
an

h
 H

iếu
 

 Nguyễn Thị Tơ   300275469 24/02/2003 Long An 
Ấp 2B,  Tân Ân, Cần 

Đước, Long An -  

 Phạm Thị Trà My   025331024 25/06/2010 TP.HCM 
1/10 khu phố 1, P. Hiệp 

Thành, Q. 12, Tp.HCM -  

 Hồ Thị Hóa   300711257 24/02/2003 Long An 
Ấp 2B,  Tân Ân, Cần 

Đước, Long An -  

 Hồ Văn Hiền   300711351 24/02/2003 Long An 
Ấp 2B,  Tân Ân, Cần 

Đước, Long An -  



  

 

Số 

TT 
Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có) 

Số CMND/        

ĐKKD 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ (CP) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

 Hồ Thanh Nhả   300786894 25/02/2003 Long An 
Ấp 2B,  Tân Ân, Cần 

Đước, Long An -  

 Hồ Thảo Tồn   300974744 26/02/2003 Long An 
Ấp 2B,  Tân Ân, Cần 

Đước, Long An -  

 Hồ Thanh Sáng   301345821 27/02/2003 Long An 
Ấp 2B,  Tân Ân, Cần 

Đước, Long An -  

 Hồ Thị Sanh Song   301176630 28/02/2003 Long An 
Ấp 2B,  Tân Ân, Cần 

Đước, Long An -  

 Nguyễn Minh Khánh   210586399 27/05/1996 Bình Định 

Xuân Bình Bắc, Mỹ 

Thành, Phù Mỹ, Bình 

Định. 
-  

N
g
u
y

ễn
 M

in
h

 K
h

o
a 

 Dương Thị Loan   210586397 27/05/1996 Bình Định 

Xuân Bình Bắc, Mỹ 

Thành, Phù Mỹ, Bình 

Định 
-  

 Nguyễn Vân Trình   025176642 14/07/2009 Tp.HCM 
13 Phan Tôn, phường 

ĐaKao, Q.1, Tp.HCM -  

 Nguyễn Minh Thư      
13 Phan Tôn, phường 

ĐaKao, Q.1, Tp.HCM -  

 
Nguyễn Thị Minh 

Hiền   211478484 31/05/1990 Bình Định 

Xuân Bình Bắc, Mỹ 

Thành, Phù Mỹ, Bình 

Định 
-  

 Nguyễn Thị Minh Thu   211690996 28/10/2008 Bình Định 
70/13 đường 339, Phước 

Long B, Q.9, Tp.HCM 9  

 Nguyễn Minh Ảnh   211776910 22/06/1999 Bình Định 

Xuân Bình Bắc, Mỹ 

Thành, Phù Mỹ, Bình 

Định 
-  



  

 

Số 

TT 
Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có) 

Số CMND/        

ĐKKD 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ (CP) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

 Trần Quốc Hùng 

    

285293037 28/03/2007 Bình Phước 

Tổ 7, Ấp An Sơn, Xã 

Thanh An, Huyện Bình 

Long (Huyện Hớn Quản 

mới), Bình Phước 

-  

T
rần

 Q
u
ố
c  T

rí 

 Thân Thị Chính 

    

285519378 15/02/2011  

Tổ 7, Ấp An Sơn, Xã 

Thanh An, Huyện Bình 

Long (Huyện Hớn Quản 

mới), Bình Phước 

-  

 
Trần Ngọc Mộng 

Trinh 
    

270921704 23/06/2006  
Ấp Tân Định, Xã Đồi 

61, Trảng Bom, Đồng 

Nai 

-  

 
Trần Ngọc Thùy 

Trang 

    

285293039 28/03/2007  

Tổ 7, Ấp An Sơn, Xã 

Thanh An, Huyện Bình 

Long (Huyện Hớn Quản 

mới), Bình Phước 

-  

 Trần Ngọc Thanh Trúc 

    

285497213 10/08/2010  

270 Tổ 8, KP Xa Cam 2, 

P. HưngChiến, TX. Bình 

Long, Bình Phước 
-  

 
Trần Ngọc Mộng 

Trâm 

    

285539798   

Tổ 7, Ấp An Sơn, Xã 

Thanh An, Huyện Bình 

Long (Huyện Hớn Quản 

mới), Bình Phước 

-  

 Trần Ngọc Thủy Tiên 

    

285034618 15/03/2006  

Tổ 7, Ấp An Sơn, Xã 

Thanh An, Huyện Bình 

Long (Huyện Hớn Quản 

mới), Bình Phước 

-  



  

 

Số 

TT 
Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có) 

Số CMND/        

ĐKKD 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ (CP) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

 Trần Quốc Thiệu 

    

285192551 07/03/2011  

Tổ 7, Ấp An Sơn, Xã 

Thanh An, Huyện Bình 

Long (Huyện Hớn Quản 

mới), Bình Phước 

 

 

 

-  

 Nguyễn Chấn 

    

24577609 18/07/2006 TP.HCM 

860/60X/39 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh  Hồ 

Chí Minh 

-  

             N
g
u
y
ễn

 T
h
ị N

g
ọ
c L

an
 

 Nguyễn Thị Nghệ 

    

24577719 18/07/2006 TP.HCM 

860/60X/39 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh  Hồ 

Chí Minh 

-  

 Nguyễn Văn Tuấn 

    

24203294 19/12/2003 TP.HCM 

860/60X/39 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh  Hồ 

Chí Minh 

-  

 Nguyễn Thị Kim Loan 

    

24577468 11/07/2006 TP.HCM 

860/60X/39 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh  Hồ 

Chí Minh 

-  

 
Nguyễn Thị Ngọc 

Châu 

    

24757238 25/07/2007 TP.HCM 

860/60X/39 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh  Hồ 

Chí Minh 

-  



  

 

Số 

TT 
Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có) 

Số CMND/        

ĐKKD 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ (CP) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

 Nguyễn Thị Ngọc Nga 

    

24757239 25/07/2007 TP.HCM 

860/60X/39 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh  Hồ 

Chí Minh. 

-  

 
Hoàng Thị Xuân 

Hương 
    023148011 18/12/2007 TP.HCM 

Số 19 Giang Văn Minh, 

khu phố 4, phường An 

Phú, quận 2, thành phố 

Hồ Chí Minh 

-  

H
o
àn

g
 Đ

ứ
c H

u
y
                                

 Hoàng Đức Hoàng     290177156 08/03/2004 Tây Ninh 

200 Trần Hưng Đạo, P. 

1, Tx. Tây Ninh, Tây 

Ninh 
2  

 Hoàng Đức Cảnh     022357808 24/09/2003 TP.HCM 

37/260P Quang Trung, 

P. 12, Q. Gò Vấp, Tp. 

HCM 
4  

 Hoàng Đức Dũng         -  

 Hoàng Thị Duyên         -  

 Hoàng Thị Nhung     290047805 30/07/2003 Tây Ninh 

Số nhà 35/31 Đường số 

48, P.14, Quận Gò Vấp, 

TP.HCM 
-  

 Huỳnh Thị Tâm   023927621 06/12/2001 HCM 

92 đường số 3, KP 8, 

Trường Thọ, Thủ Đức, 

TPHCM 
-  

N
n

g
u
y
ễn

 V
ăn

 Q
u

ý
 

 
Nguyễn Huỳnh Hạnh 

Duyên 
  

Chưa có 

CMND 

  92 đường số 3, KP 8, 

Trường Thọ, Thủ Đức, 

TPHCM 
-  



  

 

Số 

TT 
Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có) 

Số CMND/        

ĐKKD 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ (CP) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

 
Nguyễn Huỳnh Nhã 

Trang 
  

Chưa có 

CMND 

  92 đường số 3, KP 8, 

Trường Thọ, Thủ Đức, 

TPHCM 
-  

 Nguyễn Văn Bích   025116482 07/05/2009 HCM 

70 đường số 3, KP 8, 

Trường Thọ, Thủ Đức, 

TPHCM 
-  

 Lê Thị Năm   025287926 02/07/2010 HCM 

70 đường số 3 , KP 8, 

Trường Thọ, Thủ Đức, 

TPHCM 
-  

 Nguyễn Văn Lộc   022077547 05/03/2004 HCM 

55 Nguyễn Thái Bình, 

Phường 4, Tân Bình, 

TPHCM 
-  

 Nguyễn Thị Thu Hà   260456267 10/08/2010 Bình Thuận 
HTX 1, Xã Đồng Kho , 

Tánh Linh, Bình Thuận -  

 Nguyễn Văn Tú   023654640 13/08/1998 HCM 

116/55/7 Thiên phước, 

Phường 9, Tân Bình, 

TPHCM 
-  

 Nguyễn Thị Kim Điệp   024001192 26/03/2002 HCM 

49/56/62/2 Trịnh Đình 

Trọng, Phú Trung, Tân 

Phú, TP HCM 
-  

 Nguyễn Thị Kim Hoa   261352948 04/11/2010 Bình Thuận 

63 Đặng văn Ngữ, Phú 

Trinh, Phan Thiết, Bình 

Thuận 
-  



  

 

Số 

TT 
Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có) 

Số CMND/        

ĐKKD 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ (CP) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

 Nguyễn Văn Hiền   023272885 04/07/2009 HCM 

211A đường Âu cơ, 

Phường 10, Tân Bình, 

TPHCM 
-  

 Nguyễn Văn Lành   025089215 27/02/2009 HCM 

70 đường 3, KP 8, 

Trường Thọ, Thủ Đức, 

TPHCM 
-  

 Phan Trọng Hiển   220290723 30/05/2007 HCM 

94 Đường T6, P. Tây 

Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. 

HCM 
-  

P
h
an

 D
u
y
 Q

u
an

g
 

 Bạch Thi Kim Chính   220290532 23/05/2000 HCM 

94 Đường T6, P. Tây 

Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. 

HCM 
-  

 Phan Thị Phương Vinh   025428811 17/05/2011 HCM 

94 Đường T6, P. Tây 

Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. 

HCM 
-  

 
Phan Thị Phương 

Oanh 
  025029832 14/04/2011 HCM 

94 Đường T6, P. Tây 

Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. 

HCM 
-  

 
Phan Thị Phương 

Thảo 
  025709214 23/03/2013 HCM 

94 Đường T6, P. Tây 

Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. 

HCM 
-  

  



  

 

2. Giao dịch cổ phiếu: 
 

2.1 Giao dịch của cổ đông nội bộ 

Stt 
Người thực hiện giao 

dịch 
Chức vụ 

Số cổ phiếu  

sở hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu  

sở hữu cuối kỳ 
Lý do 

tăng, 

giảm 

Thời gian thực hiện 

Số cổ phiếu Tỷ lệ (*) Số cổ phiếu Tỷ lệ (*) 

1 Lê Phước Vũ Chủ tịch Hội đồng Quản trị 15.867.152 15,74% 15.917.152 15,79% Mua 
Từ 17/09/2015 đến 

24/09/2015 

  
(*): Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết được tính theo khối lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại thời điểm ngày 19/10/2015:  100.790.790 cổ phiếu. 

 

 

2.2 Giao dịch của cổ đông lớn, người có liên quan 

 

Stt 
Người thực hiện giao 

dịch 
Quan hệ với cổ đông nội bộ 

Số cổ phiếu  

sở hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu  

sở hữu cuối kỳ 
Lý do 

tăng, 

giảm 

Thời gian thực hiện 

Số cổ phiếu Tỷ lệ (*) Số cổ phiếu Tỷ lệ (*) 

1 
Công ty TNHH MTV 

Tâm Thiện Tâm 

Công ty do Bà Hoàng Thị Xuân 

Hương – Người có liên quan của 

Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch 

HĐQT làm chủ sở hữu 

5.650.000 5,61% 3.450.000 3,42% Bán 
Từ 24/11/2014 đến 

25/11/2015 

2 Red River Holdings 

Quỹ đầu tư do Ông Jean-Eric 

Jacquemin – TV.HĐQT làm 

Giám đốc 

14.420.679 14,31% 14.006.169 13,9% Bán 
Từ 13/11/2014 đến 

12/12/2014 

3 
Công ty TNHH MTV 

Tâm Thiện Tâm 

Công ty do Bà Hoàng Thị Xuân 

Hương – Người có liên quan của 

Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch 

HĐQT làm chủ sở hữu 

3.450.000 3,42% 7.760.424 7,7% Mua 11/05/2015 



  

 

4 Hoàng Thị Xuân Hương 

Người có liên quan của ông Lê 

Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng 

Quản trị 

0 0% 4.500.000 4,46% Mua 11/05/2015 

5 
Công ty TNHH MTV 

Tam Hỷ 

Công ty do ông Lê Phước Vũ 

làm Chủ tịch kiêm Giám đốc 
22.000.000 21,83% 13.189.576 13,09% Bán 11/05/2015 

6 
Công ty TNHH Đầu Tư 

& Du Lịch Hoa Sen 

Công ty do ông Lê Phước Vũ 

làm Chủ tịch kiêm Giám đốc 
0 0% 1.000.000 0,99% Mua 

Từ 11/05/2015 đến 

03/06/2015 

7 
Công ty TNHH Đầu Tư 

& Du Lịch Hoa Sen 

Công ty do ông Lê Phước Vũ 

làm Chủ tịch kiêm Giám đốc 
1.000.000 0,99% 1.218.960 1,21% Mua 

Từ 08/06/2015 đến 

07/07/2015 

8 Red River Holdings 

Quỹ đầu tư do Ông Jean-Eric 

Jacquemin – TV.HĐQT làm 

Giám đốc 

14.006.169 13,9% 13.765.059 13,66% Bán 
Từ 29/07/2015 đến 

27/08/2015 

9 
Công ty TNHH Đầu Tư 

& Du Lịch Hoa Sen 

Công ty do ông Lê Phước Vũ 

làm Chủ tịch kiêm Giám đốc 
1.218.960 1,21% 1.667.790 1,65% Mua 

Từ 10/07/2015 đến 

08/08/2015 

10 
Công ty TNHH Đầu Tư 

& Du Lịch Hoa Sen 

Công ty do ông Lê Phước Vũ 

làm Chủ tịch kiêm Giám đốc 
1.667.790 1,65% 1.756.440 1,74% Mua 

Từ 12/08/2015 đến 

10/09/2015 

11 
Công ty TNHH MTV 

Tam Hỷ 

Công ty do ông Lê Phước Vũ 

làm Chủ tịch kiêm Giám đốc 
13.189.576 13,09% 13.239.576 13,14% Mua 

Từ 17/09/2015 đến  

24/09/2015 

12 
Công ty TNHH Đầu tư & 

Du lịch Hoa Sen 

Công ty do ông Lê Phước Vũ 

làm Chủ tịch kiêm Giám đốc 
1.756.440 1,74% 4.634.132 4,60% Mua 

Từ 17/09/2015 đến  

24/09/2015 

 

(*): Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết được tính theo khối lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại thời điểm ngày 19/10/2015:  100.790.790 cổ phiếu. 

 

 
 

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
4. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có. 



  

 

 




